Họ và tên:………………………………………………..Lớp:……………………..

ĐỀ SỐ 1- MÔN TOÁN

 A.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)

    Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

1/ Phân số chỉ phần in đậm của hình bên là:
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 thế kỉ = …….. năm
             A. 10                         B. 25                          C. 15                       D. 20

3/  Số 78 459 là số:

                A. Chia hết cho 9

B. Chia hết cho 5
C. Chia hết cho 3
D. Chia hết cho 2

             4/  Mười tám phần tám mươi lăm được viết là:
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                  5/  Thương của phép chia 58 800:70 là số có:
 
              A. 5 chữ số


B. 4 chữ số


C. 3 chữ số


D. 2 chữ số

              6/  65m25dm2 = …….dm2 
Số nào sau đây điền vào chỗ chấm trên cho thích hợp?

A. 6505

B. 6550

C.  65005

D.  65500
B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:                                             (1đ)

a.678 dm2  = ...............cm2              b. 19dm2 37 cm2  = ............. cm 2                           

c.7 km2     = ............... m2                c.  5 000 000 m2   = .............km 2  

Câu 3:  Đọc và viết các phân số sau:                                                  (1đ)

a)
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 EMBED Equation.3  [image: image11.wmf]8
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: .........................................................................................................
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 :.........................................................................................................


b) Bảy  mươi ba phần năm mươi tư :........................

            Mười  chín phần bốn mươi hai     :.........................
Câu 4: So sánh các phân số sau với 1                                                             (1đ)
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Câu 5. Điền số thích hợp vào ô trống:                                                            (1đ)
a. 
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               Câu 6. Giải bài toán sau:

Bài giải:                 

	Một bồn hoa hình bình hành có độ dài đáy là 105m,  chiều cao bằng 
[image: image24.wmf]3

1

độ dài đáy. Tính diện tích bồn hoa đó. (2đ)
	...................................................................................................
  .............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Câu 7. Tính nhanh                                                                                             (1đ)
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1- MÔN TOÁN

A.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

    Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

1/ Phân số chỉ phần in đậm của hình bên là:



             A.
[image: image26.wmf]9

5

                         B. 
[image: image27.wmf]5
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 thế kỉ = …….. năm
             A. 10                         B. 25                          C. 15                       D. 20

3/  Số 78 459 là số:

                A. Chia hết cho 9       B. Chia hết cho 5
C. Chia hết cho 3
D. Chia hết cho 2

             4/  Mười tám phần tám mươi lăm được viết là:

                   A.   
[image: image31.wmf]85
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                  5/  Thương của phép chia 58 800:70 là số có:
 
              A. 5 chữ số


B. 4 chữ số


C. 3 chữ số


D. 2 chữ số

              6/  65m25dm2 = …….dm2 
Số nào sau đây điền vào chỗ chấm trên cho thích hợp?

A. 6505

B. 6550

C.  65005

D.  65500
B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:                                             (1đ)

a.678 dm2  = 67800cm2              b. 19dm2 37 cm2  = 1937 cm 2                           

c.7 km2     = 7000000 m2                c.  5 000 000 m2   = 5km 2  

Câu 3:  Đọc và viết các phân số sau:                                                  (1đ)

a)
[image: image35.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image36.wmf]8
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: một phần tám

    
[image: image37.wmf]43
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: mười sáu phần bốn mươi ba

b) Bảy mươi ba phần năm mươi tư: 73/54

            Mười chín phần bốn mươi hai: 19/42

Câu 4: So sánh các phân số sau với 1                                                             (1đ)
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Câu 5. Điền số thích hợp vào ô trống:                                                            (1đ)
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     (0,5đ)                                 
· Điền đúng mỗi ô trống: 0,25đ
               Câu 6. Giải bài toán sau:

Bài giải:                 

	Một bồn hoa hình bình hành có độ dài đáy là 105m, chiều cao bằng 
[image: image47.wmf]3
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độ dài đáy. Tính diện tích bồn hoa đó. (2đ)
	            Chiều cao bồn hoa:

                         105 : 3 = 35 (m)

             Diện tích bồn hoa:

                         105 x 35 = 3675 (m2)

                                   Đáp số: 3675 m2
· Lời giải + phép tính đúng: 1đ

· Sai đáp số trừ: 0,5đ


Câu 7. Tính nhanh                                                                                             (1đ)
[image: image48.png]24x5x7 _ 8x3x5x7 _1
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                                         0,5đ                    0,5đ
Họ và tên:………………………………………………..Lớp:……………………..

ĐỀ SỐ 2- MÔN TOÁN

1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

   15m2 26dm2= ………..dm2,     3km2= ……………. m2 ; 5 000 000m2 = ……km2 

   15m2 2cm2 = ......................cm2 ;  5600dm2 = ........m2 ....... dm2

2. Viết thương mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:


9 : 13= ............  ;  8 : 15= ............ ;      41 : 47= ..............;  17 : 15 =  ..............         

3. Viết các phân số sau dưới dạng thương:\
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4. Viết tất cả các phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 9. 

   ............................................................................................................................................

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
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6. Viết 5 phân số:

a/ Bé hơn 1: .............................................................................................

b/ Bằng 1:  ...............................................................................................

c/ Lớn hơn 1: .........................................................................................

7. Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1:

   12 = ......... ; 20= ........ ;   15=........;    7=.......... ; 0=......... ;    1= .......... 

8. Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 2:

   12 = ......... ; 20= ........ ;   15=........;    7=.......... ; 0=......... ;    1= ..........

9. Tính diện tích của 

      a/ Hình chữ nhật:                                           b/ Hình bình hành

  

   5cm                                                                          5cm

               10cm                                                          10cm

 .......................................................            ............................................................                     ........................................................            ............................................................

 ........................................................            ............................................................                
..................................................................             ....................................................................
10/. Tính diện tích hình bình hành biết :

a/ Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 25cm         b/ Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 20dm    

    .......................................................        .............................................................     ...........................................................        ............................................................
   ........................................................        ............................................................     ..........................................................          ...........................................................
    .......................................................              ........................................................

11. Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy là 12m, chiều cao 75dm. Tính diện tích của mảnh đất đó.

Bài giải:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
12. Hình bình hành có độ dài đáy 27cm, chiều cao bằng 
[image: image70.wmf]3
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 độ dài đáy. Tính diện tích hình bình hành đó.

Bài giải:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2- MÔN TOÁN

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1.    15m2 26dm2=  1526 dm2,     3km2= 3 000 000 m2 ; 5 000 000m2 =  5 km2 

       15m2 2cm2 =  150002 cm2 ;  5650dm2 = .56 m2 50 dm2

2. Viết thương mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:
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3. Viết các phân số sau dưới dạng thương:
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4. Viết tất cả các phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 9. 
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5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 
[image: image80.wmf].

8

.....

6

......

2

4

2

3

4

3

=

=

x

x

  ;
[image: image81.wmf]...

15

....

...

20

....

5

3

5

...

4

3

4

=

=

x

x

  ;
[image: image82.wmf]....

12

...

....

15

...

3

4

3

5

4

5

=

=

x

x

;  
[image: image83.wmf]..

2

....

...

4

...

2

:

4

2

:

8

4

8

=

=

  ; 
[image: image84.wmf]...

2

...

..

1

....

5

:

10

5

:

5

10

5

=

=

 

b/ 
[image: image85.wmf]...

10

...

6

5

3

=

 ;    
[image: image86.wmf]....

20

..

15

4

3

=

  ; 
[image: image87.wmf]....

4

..

3

20

12

=

  ; 
[image: image88.wmf]5

...

2

...

15

6

=

  ;   
[image: image89.wmf]...

28

...

14

14

7

=

;    
[image: image90.wmf]2

...

1

...

18

9

=

   ; 
[image: image91.wmf]20

15

=
[image: image92.wmf]4

...

3

....

 

c/ 
[image: image93.wmf]8

....

6

..

..

4

...

3

20

15

=

=

 ;     
[image: image94.wmf]...

3

..

2

15

..

10

..

30

20

=

=

   ; 
[image: image95.wmf]...

25

....

20

15

...

12

....

...

10

...

8

5

4

=

=

=

  ; 
[image: image96.wmf]15

10

18

....

12

...

...

9

...

6

3

2

=

=

=


6. Viết 5 phân số:

a/ Bé hơn 1: ......
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b/ Bằng 1:  ..........
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c/ Lớn hơn 1: .......
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7. Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1:
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8. Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 2:

   12 = ......
[image: image106.wmf]2

24

 ; 20= .....
[image: image107.wmf]2

40

... ;   15=.....
[image: image108.wmf]2

30

...;    7=......
[image: image109.wmf]2

14

.... ; 0=.......
[image: image110.wmf]2

0

.. ;    1= .....
[image: image111.wmf]2

2

.....

9. Tính diện tích của 

      a/ Hình chữ nhật:                                           b/ Hình bình hành

  

   5cm                                                                          5cm

                10cm                                                          10cm

 Diện tích hình chữ nhật là:               Diện tích hình bình hành là:                
         5 x10= 50 (cm2)                                  5 X10= 50(cm2)

                         Đáp số: 50cm2                                    Đáp số: 50cm2                
10/. Tính diện tích hình bình hành biết:

a/ Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 25cm         b/ Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 20dm    

            4dm= 40cm                                                         20dm= 2m

      Diện tích hình bình hành                                  Diện tích hình bình hành             

        40x25= 1000(cm2)                                                2x4=8(m2)           

                           Đáp số: 1000cm2                                         Đáp số: 8m2
11. Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy là 12m, chiều cao 75dm. Tính diện tích của mảnh đất đó.

Bài giải:

12m=120dm

Diện tích mảnh đất là:

120 x75= 9000 dm2
                  Đáp số: 9000 dm2
12. Hình bình hành có độ dài đáy 27cm, chiều cao bằng 
[image: image112.wmf]3
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 độ dài đáy. Tính diện tích hình bình hành đó.

Bài giải:

Chiều cao hình bình hành:

27:3=9 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

27 x 9= 213 (cm2 )

   Đáp số : 213 cm2

Họ và tên:………………………………………………..Lớp:……………………..

ĐỀ SỐ 3 - MÔN TOÁN

Bài 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống 

	Đọc
	Viết

	Sáu trăm hai mươi li-lô-mét vuông
	

	Chín nghìn không trăm linh ba ki-lô-mét vuông
	

	
	706 km2

	
	100 000 km2


Bài 2. Chọn câu trả lời đúng

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 4km, chiều rộng 3km. Diện tích khu đất đó là :

A. 7km2
B. 12km2
C. 120km2
D. 70km2

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

	1m2 = … dm2

630dm2 = … cm2
	1km2 = … m2

50 000 000m2 = … km2
	15km2 = … m2

7km2 = … m2


Bài 4. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm:

	7m2 … 6000dm2

2km2  … 200 000m2

500 000m2  … 5km2
	150 000dm2  … 150m2

11km2  … 11 000 000m2

1 200 000m2  … 1km2


Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

[image: image113.png]il ol ﬁ C
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Bài 6. Viết số thích hợp vào ô trống 

	Độ dài đáy
	19cm
	25dm
	105m
	315m

	Chiều cao
	9cm
	17dm
	39m
	125m

	Diện tích hình bình hành
	
	
	
	


Bài 7. 
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
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Bài 8.
Rút gọn các phân số:
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Bài 9. Nối mỗi phép chia với thương của nó viết dưới dạng phân số:
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Bài 10. Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số

8 : 9 ; 17 : 25 ; 115 : 327 ; 73 : 100

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….…….

Bìa 11. Viết 5 phân số mà mỗi phân số đều nhỏ hơn 1 và có chung mẫu số là 
[image: image117]
……………………………………………………………………………………….……….

Bài 12. Một tấm bìa hình bình hành có cạnh đáy 15dm, chiều cao tương ứng dài bằng 1/3 cạnh đáy. Hỏi diện tích tấm bìa đó rộng bao nhiêu đề-xi-mét vuông ?

Bài giải

………………………………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………..……………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[image: image118]
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3- MÔN TOÁN

Bài 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống 

	Đọc
	Viết

	Sáu trăm hai mươi li-lô-mét vuông
	620 km2

	Chín nghìn không trăm linh ba ki-lô-mét vuông
	9003 km2

	Bảy trăm linh sáu ki-lô-mét vuông
	706 km2

	Một trăm nghìn ki-lô-mét vuông
	100 000 km2


Bài 2. Chọn câu trả lời đúng

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 4km, chiều rộng 3km. Diện tích khu đất đó là :

A. 7km2
B. 12km2
C. 120km2
D. 70km2

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

	1m2 = 100 dm2

630dm2 = 63000 cm2
	1km2 = 1000000 m2

50 000 000m2 = 50 km2
	15km2 = 15000000 m2

7km2 = 7000000 m2


Bài 4. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm:

	7m2 < 6000dm2

2km2 > 200 000m2

500 000m2  < 5km2
	150 000dm2  > 150m2

11km2  = 11 000 000m2

1 200 000m2  > 1km2


Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

[image: image119.png]il ol ﬁ C
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Bài 6. Viết số thích hợp vào ô trống 

	Độ dài đáy
	19cm
	25dm
	105m
	315m

	Chiều cao
	9cm
	17dm
	39m
	125m

	Diện tích hình bình hành
	171cm2
	425dm2
	4095 m2
	39375 m2


Bài 7. 
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
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Bài 8.
Rút gọn các phân số:
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                                      2/3; 1/4; 28/17; 4/7

Bài 9. Nối mỗi phép chia với thương của nó viết dưới dạng phân số:
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Bài 10. Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số

8 : 9 ; 17 : 25 ; 115 : 327 ; 73 : 100

                   8: 9 = 8/9  ; 17:25 = 17/25 ;  115:327 = 115/327 ; 73:100 = 73/100

Bìa 11. Viết 5 phân số mà mỗi phân số đều nhỏ hơn 1 và có chung mẫu số là 
[image: image123]
                                            1/6 ; 2/6; 3/6; 4/6; 5/6.

Bài 12. Một tấm bìa hình bình hành có cạnh đáy 15dm, chiều cao tương ứng dài bằng 1/3 cạnh đáy. Hỏi diện tích tấm bìa đó rộng bao nhiêu đề-xi-mét vuông ?

Bài giải

Đổi 15dm = 150m

                                        Chiều cao tấm bìa là: 
                                                         150: 3= 50 (m)

                                         Diện tích tấm bìa là: 
  150 x 50 = 7500 (m2)
                                                 Đáp số: 7500 m2

[image: image124]
Họ và tên:………………………………………………..Lớp:……………………..

ĐỀ SỐ 4 - MÔN TOÁN

1/ Viết phân số chỉ số phần tô màu trong các hình sau:

	
	

	
	


	
	

	
	


	
	
	
	

	
	
	
	


a)     ………          b)    …………………                           c) …………….                                                    



2/ Viết thương của các phép chia sau thành phân số: 
a) 24 : 8 = ……..        b) 132 : 121 = ……..     c)  318 : 23 = ……    d) 4 : 7 = ……

3/ Chuyển các phân số sau thành phép chia rồi tính:

a) [image: image126.png]


 ………….= …..      b)[image: image128.png]


………….= …… c)  [image: image130.png]127



………….= ……..

4/ Điền dấu <; > ; = thích hợp vào chỗ chấm:

  [image: image132.png]



   [image: image134.png]Sty






5/ Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

[image: image136.png]


          b) [image: image138.png]36
-

18



           c)[image: image140.png]"W




6/Một hình bình bình hành có độ dài đáy 72cm, chiều cao bằng [image: image142.png]


 độ dài đáy. Tính diện tích hình bình hành.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7/Tuổi trung bình của bố và con hiện nay là 29 tuổi và bố nhiều hơn con 38 tuổi. Hỏi con sinh năm nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4- MÔN TOÁN

1/ Viết phân số chỉ số phần tô màu trong các hình sau:

	
	

	
	


	
	

	
	


	
	
	
	

	
	
	
	


a) 3/5           b)   5/4                          c) 5/8                                                    



2/ Viết thương của các phép chia sau thành phân số: 
b) 24 : 8 = 24/8       b) 132 : 121 =  132/121     c)  318 : 23 = 318/23    d) 4 : 7 = 4/7
3/ Chuyển các phân số sau thành phép chia rồi tính:

b) [image: image144.png]


 27 : 9 = 3     b)[image: image146.png]


154 : 11 = 14  c)  [image: image148.png]127



762 : 127 = 6
4/ Điền dấu <; > ; = thích hợp vào chỗ chấm:

  [image: image150.png]



          Đáp án:     a/ <            b/ >              c/ =             d/ =                 e/ <
   [image: image152.png]Sty





          Đáp án:       g/ >            h/ <               i/ =              k/ >                l/ =

5/ Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

[image: image154.png]


          b) [image: image156.png]36
-

18



           c)[image: image158.png]"W




Các số lần lượt là: a/  8; 18; 4
                              b/ 36; 4; 2

                              c/ 12; 15; 8
6/ Một hình bình bình hành có độ dài đáy 72cm, chiều cao bằng [image: image160.png]


 độ dài đáy. Tính diện tích hình bình hành.

Bài giải:
Chiều cao hình bình hành:

72 : 3 = 24 (cm)

Diện tích hình bình hành

72 x 24 = 1728 (cm2)

                           Đáp số: 1728 cm2
7/ Tuổi trung bình của bố và con hiện nay là 29 tuổi và bố nhiều hơn con 38 tuổi. Hỏi con sinh năm nào?

Bài giải:
                Tổng số tuổi của hai bố con: 
                             29 x 2 = 58 (tuổi)

               Số tuổi con hiện nay:
                            (58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)

               Con sinh năm: 

                            2020 – 10 = 2010  

                                                 Đáp số : Con sinh năm 2010
Họ và tên:………………………………………………..Lớp:……………………..

ĐỀ SỐ 5 - MÔN TOÁN

Bài 1. Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 4km, chiều rộng bằng [image: image162.png]


 chiều dài. Hỏi khu rừng đó rộng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Bài 2. Một hình bình hành có cạnh đáy 12dm, chiều cao 6cm. Tính diện tích hình bình hành đó.

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

	Độ dài đáy
	Chiều cao
	Diện tích hình bình hành

	15m
	9m
	… m2

	…cm
	16cm
	400 cm2

	167dm
	…dm
	17535 dm2


Bài 4. Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng một phân số :

8 = …………….

15 = …………….

31 = …………….

9 = …………….

21 = …………….

52 = …………….

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

	[image: image163.png]
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5- MÔN TOÁN

Bài 1. Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 4km, chiều rộng bằng [image: image168.png]


 chiều dài. Hỏi khu rừng đó rộng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?
                                                                  Bài giải:
Chiều rộng của khu rừng là:

4 : 4 = 1 (km)

Đáp số: 1km

Bài 2. Một hình bình hành có cạnh đáy 12dm, chiều cao 6cm. Tính diện tích hình bình hành đó.
Bài giải:
Đổi: 12dm = 120cm

Diện tích hình bình hành là:

120 x 6 = 720 (cm2)

                          Đáp số: 720 cm2
Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

	Độ dài đáy
	Chiều cao
	Diện tích hình bình hành

	15m
	9m
	135 m2

	25cm
	16cm
	400 cm2

	167dm
	105dm
	17535 dm2


Bài 4. Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng một phân số :

8 =[image: image170.png]




15 = [image: image172.png]




31 = [image: image174.png]



9 = [image: image176.png]




21 = [image: image178.png]




52 = [image: image180.png]



Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

	[image: image181.png]
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Họ và tên:………………………………………………..Lớp:……………………..

ĐỀ SỐ 1 - MÔN TIẾNG VIỆT

Những cánh bướm bên bờ sông

         Ngoài giờ học, chúng tôi tha thẩn ở bờ sông bắt bướm. Chao ôi, những con bướm đủ hình dáng, đủ sắc màu. Con xanh biếc pha đen như nhung bay nhanh loang loáng. Con vàng sẫm, nhiều hình mặt nguyệt, ven cánh có răng cưa, lượn lờ đờ như trôi trong nắng. Con bướm quạ to bằng hai bàn tay người lớn, màu nâu xỉn, có hình đôi mắt tròn, vẻ dữ tợn. Bướm trắng bay theo đàn líu ríu như hoa nắng. Loại bướm nhỏ đen kịt, là là theo chiều gió, hệt như tàn than của những đám đốt nương. Còn lũ bướm vàng xinh xinh của những vườn rau thì rụt rè, nhút nhát, chẳng bao giờ dám bay ra đến bờ sông. Chúng cứ quấn quýt quanh màu vàng hoa cải và quanh những con đông tây xanh mọng nằm chờ đến lượt mình được hóa bướm vàng. 

                                                                                                    (Vũ Tú Nam)

HS tự đọc bài “Những cánh bướm bên bờ sông” rồi khoanh tròn vào những chữ trước câu trả lời em cho là đúng nhất  
Câu 1: Trong bài tác giả tả những loại bướm nào?                                         (1đ)
a. Bướm quạ, bướm đen, bướm trắng. 

b. Bướm vàng, bướm quạ, bướm đen.

c. Bướm quạ, bướm vàng, bướm đen, bướm trắng.

Câu 2: Hình dáng, màu sắc của bướm quạ được tả                                          (1đ)
 a.To bằng hai bàn tay người lớn, màu nâu xỉn, có hình đôi mắt tròn.

 b.To bằng hai bàn tay người lớn.

 c. Màu nâu xỉn, có hình đôi mắt tròn. 

Câu 3: Đặc điểm của lũ bướm vàng xinh xinh là:                                             (1đ)

a. Rụt rè, nhút nhát.              b. Xinh xinh                           c. Nhanh nhẹn

Câu 4: Câu : “Ngoài giờ học, chúng tôi tha thẩn ở bờ sông bắt bướm” là   (1đ)
a. Câu kể Ai làm gì ?         b. Câu kể Ai thế nào ?            c.  Câu kể Ai là gì ?

Câu 5: Chủ ngữ trong câu “Con bướm quạ to bằng hai bàn tay người lớn , màu nâu xỉn, có hình đôi mắt tròn, vẻ dữ tợn” là :                                                               (1đ)
a. Con                                 b. Con bướm                          c. Con bướm quạ

Câu 6. Tìm các từ:                                                                                           (1đ)
a.Tìm 2 từ nói lên hoạt động có lợi cho sức khỏe.

b.Tìm 2 từ nói lên đặc điểm của một cơ thể khỏe mạnh.
...............................................................................................................................
Câu 7. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau                                             (1đ)  
            Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa.

..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Câu 8. Các từ gạch chân trong câu “ Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non.” thuộc từ loại gì ?                                                                                                 (1đ)
        A. Danh từ                       B. Động từ                     C. Tính từ

Câu 9. Viết đoạn văn tả một cây hoa  mà em thích nhất.                               (2đ)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.. ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ĐÁP ÁN ĐỀ 1- MÔN TIẾNG VIỆT

HS tự đọc bài “Những cánh bướm bên bờ sông” rồi khoanh tròn vào những chữ trước câu trả lời em cho là đúng nhất  
Câu 1: Trong bài tác giả tả những loại bướm nào?                                         (1đ)
a. Bướm quạ, bướm đen, bướm trắng. 

b. Bướm vàng, bướm quạ, bướm đen.

c. Bướm quạ, bướm vàng, bướm đen, bướm trắng.

Câu 2: Hình dáng, màu sắc của bướm quạ được tả                                          (1đ)
 a.To bằng hai bàn tay người lớn, màu nâu xỉn, có hình đôi mắt tròn.

 b.To bằng hai bàn tay người lớn.

 c. Màu nâu xỉn, có hình đôi mắt tròn. 

Câu 3: Đặc điểm của lũ bướm vàng xinh xinh là:                                             (1đ)

a. Rụt rè, nhút nhát.              b. Xinh xinh                           c. Nhanh nhẹn

Câu 4: Câu : “Ngoài giờ học, chúng tôi tha thẩn ở bờ sông bắt bướm” là   (1đ)
a. Câu kể Ai làm gì?         b. Câu kể Ai thế nào?            c.  Câu kể Ai là gì?

Câu 5: Chủ ngữ trong câu “Con bướm quạ to bằng hai bàn tay người lớn, màu nâu xỉn, có hình đôi mắt tròn, vẻ dữ tợn” là :                                                               (1đ)
b. Con                                 b. Con bướm                          c. Con bướm quạ

Câu 6. Tìm các từ:                                                                                           (1đ)
a.Tìm 2 từ nói lên hoạt động có lợi cho sức khỏe: chạy bộ, đi bộ,....................
b.Tìm 2 từ nói lên đặc điểm của một cơ thể khỏe mạnh: cường tráng, lực lưỡng........

- Mỗi từ đúng: 0,25đ
Câu 7. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau                                             (1đ)  
            Tàu chúng tôi / buông neo trong vùng biển Trường Sa.
                      CN                             VN

Câu 8. Các từ gạch chân trong câu “ Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non.” thuộc từ loại gì ?                                                                                                 (1đ)
        A. Danh từ                       B. Động từ                     C. Tính từ

Câu 9. Viết đoạn văn tả một cây hoa  mà em thích nhất.                               (2đ)
*Bước đầu yêu cầu học sinh chỉ cần:

- Quan sát một cây hoa và tả một trong các bộ phận của cây: rễ, thân, cành, lá (hình dáng, màu sắc,....) mà em thích.

 - Chỉ cần viết đoạn văn ngắn theo những gì em quan sát được. 

- Khuyến khích HS sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học viết văn để làm câu sinh động, giàu hình ảnh.
Họ và tên:………………………………………………..Lớp:……………………..

ĐỀ SỐ 2 - MÔN TIẾNG VIỆT

I.Luyện từ và câu:

Bài 1: Dùng gạch dọc (/ )để tách bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu sau:

a. Thấy mặt trăng, công chúa ra khỏi giường bệnh, chạy tung tăng khắp vườn.

b. Ông bố dắt con đến gặp thầy giáo để xin họàn tán 

c. Không thấy Ma-ri-a đâu, anh trai cô bé chạy vội đi tìm.

d. Những con voi về đích trước tiên, huơ vòi chào khán giả.

Bài 2:Nối từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để tạo thành các câu kể: Ai làm gì?
	       A
	B

	Chú nhái bén

Công nhân

Tôi

Hai anh em
	khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La.

ngắt một chiếc lá sồi thả xuống dòng nước.

đang tranh luận, bàn tán rất sôi nổi thì cha đến.

nhảy phốc lên ngồi chễm chệ trên cành lá khoai nước.


Bài 3: Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong câu kể Ai  làm gì? và cho biết vị ngữ đó có động từ nào
	Câu:
	Động từ trong vị ngữ

	a. Các em bé ngủ khì trên lưng mẹ.

b. Rồi ông mua xưởng sửa chữa tàu, thuê kĩ sư giỏi trông nom.

c. Qua nhiều lần thí nghiệm, ông đã tìm ra cách chế khí cầu. 

d. Mẹ em và em cùng đi đến cửa hiệu đồ chơi.
	................................................

.................................................

.................................................

.................................................


Bài 4:Điền tiếp vị ngữ vào chỗ chấm để tạo thành câu kể có mẫu : Ai làm gì?

a)Sáng nàomẹ em…………………………………………………………………………………….

b)Mỗi khi đi học về, em lại…………………………………………………………………..
c)Trên cây, lũ chim………………………………………………………………………….
d) Làn mây trắng…………………………………………………………….……............

e) Cô giáo cùng chúng em ………………………………………………………………..

Bài 5:Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu dưới đây:
a. Từ sáng sớm, ........................................................... đã dậy cho lợn, cho gà ăn và thổi cơm, đun nước.

b. Quét dọn xong hành lang, ................................................ mới nghỉ giải lao.

c. Sau khi ăn cơm xong, .......................................................... quây quần sum họp trong căn nhà ấm cúng.

d. Trong giờ học sáng nay, ................................................... đều hăng hái xây dựng bài.

Bài 6: Đặt 3 câu kể có mẫu: Ai làm gì?

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Bài7: Xếp các từ cho sẵn sau đây thành hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm: 

Tài giỏi, tài chính, tài khoản, tài ba, tài trợ, tài năng, tài sản, tài nghệ

	Nhóm 1: 
	Nhóm 2: 

	……………………………………………..
……………………………………………..

	………………………………………………..

……………………………………………….


Bài 8:  Điền tiếp chủ ngữ hoặc vị ngữ vào chỗ chấm để tạo thành câu kể có mẫu : Ai làm gì?

a) Tôi và ông tôi …………………………………………………………………………………
b)…................................................đang tung bọt trắng xoá.

c)Ngoài đồng, các cô bác nông dân………………………………........

d)Từ nhiều năm nay, cái bàn ……………………………………..……………………............

e) ……………………………………nở đỏ rực trên ban công trước nhà.

Bài 9: Tìm một từ chỉ cơ thể khỏe mạnh. Đặt câu với từ đó. 

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
II.Tập làm văn: Em hãy viết đoạn văn tả một đồ vật để lại cho em nhiều kỉ niệm.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN ĐỀ 2- MÔN TIẾNG VIỆT

Bài 1: Dùng gạch dọc (/) để tách bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu sau:

a. Thấy mặt trăng, công chúa / ra khỏi giường bệnh, chạy tung tăng khắp vườn.

b. Ông bố / dắt con đến gặp thầy giáo để xin họàn tán 

c. Không thấy Ma-ri-a đâu, anh trai cô bé / chạy vội đi tìm.

d. Những con voi về đích trước tiên / huơ vòi chào khán giả.

Bài 2:Nối từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để tạo thành các câu kể: Ai làm gì?
	       A
	B

	Chú nhái bén

Công nhân

Tôi

Hai anh em
	khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La.

ngắt một chiếc lá sồi thả xuống dòng nước.

đang tranh luận, bàn tán rất sôi nổi thì cha đến.

nhảy phốc lên ngồi chễm chệ trên cành lá khoai nước.


Bài 3: Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong câu kể Ai  làm gì? và cho biết vị ngữ đó có động từ nào
	Câu:
	Động từ trong vị ngữ

	a. Các em bé ngủ khì trên lưng mẹ.

b. Rồi ông mua xưởng sửa chữa tàu, thuê kĩ sư giỏi trông nom.

c. Qua nhiều lần thí nghiệm, ông đã tìm ra cách chế khí cầu. 

d. Mẹ em và em cùng đi đến cửa hiệu đồ chơi.
	Ngủ

Mua, thuê, trông nom

Tìm ra,chế

đi


Bài 4: Điền tiếp vị ngữ vào chỗ chấm để tạo thành câu kể có mẫu: Ai làm gì?

       Điền đúng vị ngữ phù hợp từng câu trong đó vị ngữ do động từ chỉ hoạt động đảm nhiệm.
Bài 5: Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu dưới đây:
          Điền đúng chủ ngữ phù hợp từng câu

Bài 6: Đặt 3 câu kể có mẫu: Ai làm gì?

         Đặt câu đúng, viết hoa đầu câu, cuối câu có dấu chấm, vị do động từ chỉ hoạt động đảm nhiệm 
Bài7: Xếp các từ cho sẵn sau đây thành hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm: 

Tài giỏi, tài chính, tài khoản, tài ba, tài trợ, tài năng, tài sản, tài nghệ

	Nhóm 1: “Tài có nghĩa là hơn người”
	Nhóm 2: “Tài có nghĩa là tiền của”

	Tài giỏi, tài ba, tài trợ, tài năng, tài nghệ


	tài chính, tài khoản, tài trợ,tài sản


Bài 8:  Điền tiếp chủ ngữ hoặc vị ngữ vào chỗ chấm để tạo thành câu kể có mẫu: Ai làm gì?

Điền đúng chủ ngữ hoặc vị ngữ phù hợp
Bài 9: Tìm một từ chỉ cơ thể khỏe mạnh. Đặt câu với từ đó. 

       VD: vạm vỡ, săn chắc, dẻo dai….

       Đặt câu đúng, viết hoa đầu câu, cuối câu có dấu chấm
II.Tập làm văn: Em hãy viết đoạn văn tả một đồ vật để lại cho em nhiều kỉ niệm.

-Viết được đoạn văn tả một đồ vật bất kì với các đặc điểm bộ phận nổi bật, đặc biệt nêu lên được kỉ niệm của em với đồ vật đó.

- Diễn đạt ý văn mạch lạc, liên kết câu chặt chẽ.

- Sử dụng các biện pháp nhân hóa, so sánh để đoạn văn sinh động

Họ và tên:………………………………………………..Lớp:……………………..

ĐỀ SỐ 3 - MÔN TIẾNG VIỆT

I. LUYỆN  TỪ VÀ CÂU:

1. Gạch dưới câu kê Ái làm gì? trong đoạn văn sau:


Quốc Toản ngồi trên mình con ngựa trắng phau. Cậu mặc áo bào đỏ mang cung tên, đeo thanh gươm báu. Theo sau cậu là người tướng già và sáu trăm dũng sĩ, nón nhọn, giáo dài.

2. Dòng nào ghi đúng bộ phận chủ ngữ của các câu sau:


a/ Những em bé quần áo đủ màu sắc đang nô đùa trên sân trường

              A. Những em bé                B. Em bé            C. Những em bé quần áo đủ màu sắc

          b/ Mặt trời vừa thức dậy đang gieo những tia nắng xuống cánh đồng lúa xanh.

              A. Mặt trời               B. Mặt trời vừa thức dậy

3. Viết đoạn văn 5-7 câu nói về buổi lao động của lớp em và gạch dưới những câu có mẫu Ai làm gì ?

Bài làm:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

4. Gạch bỏ từ có tiếng tài không thuộc nhóm nghĩa trong mỗi dãy từ sau:

a/ tài giỏi, tài ba, tài sản, tài đức, tài nghệ, nhân tài, thiên tài, tài hoa, tài tử.

b/ tài chính, tài khoản, tài sản, tài hoa, gia tài, tài vụ, tiền tài, tài lộc.

5. Tìm và ghi lại 4 thành ngữ có tiếng tài

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Từ nào có thể điền vào chỗ trống trong câu sau:

 
Gánh gát hồi ấy gồm những ………………. nổi tiếng.

         A. nhân tài            B. tài nghệ               C. tài tử            D. thiên tài

7. Gạch dưới câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn sau và ccho biết chủ ngữ , vị ngữ trong câu vừa tìm được:


Cẩu Khây nhổ cây bên đường quật túi bụi. Yêu tinh đau quá. Nó hét lên khiến gió bão nổi lên ầm ầm. Đến một thung lũng, yêu tinh dừng lại phun nước ra như mưa.

· ………………………………………………………………………………

· ……………………………………………………………………………..

· ……………………………………………………………………………..

8.Nối từng bộ phận chủ ngữ với bộ phận vị ngữ cho thích hợp để tạo thành câu Ai làm gì?

                 A                                                                     B

1.Các em bé trong bộ đồng phục                             vừa uống rượu vừa trò chuyện

2.Đêm ấy, quanh bép lửa                                         Đang chơi đá cầu

 hồng mọi người

3. Tren sân trường, các bạn nam                              Đang tung tăng tới trường

TẬP LÀM VĂN

Em hãy viết bài văn mieu tả một đồ vật mà em thích nhất

Bài làm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3- MÔN TIẾNG VIỆT

I. LUYỆN  TỪ VÀ CÂU:

1. Gạch dưới câu kê Ái làm gì ? trong đoạn văn sau:


Quốc Toản ngồi trên mình con ngựa trắng phau. Cậu mặc áo bào đỏ mang cung tên, đeo thanh gươm báu. Theo sau cậu là người tướng già và sáu trăm dũng sĩ, nón nhọn, giáo dài.

2. Dòng nào ghi đúng bộ phận chủ ngữ của các câu sau:


a/ Những em bé quần áo đủ màu sắc đang nô đùa trên sân trường

              A. Những em bé                B. Em bé            C. Những em bé quần áo đủ màu sắc

          b/ Mặt trời vừa thức dậy đang gieo những tia nắng xuống cánh đồng lúa xanh.

              A. Mặt trời               B. Mặt trời vừa thức dậy

3. Viết đoạn văn 5-7 câu nói về buổi lao động của lớp em và gạch dưới những câu có mẫu Ai làm gì?

        - HS tự viết 1 đoạn văn ngắn trong đó có sử dụng ít nhất 2 câu có sử dụng câu kể ai làm gì?

4. Gạch bỏ từ có tiếng tài không thuộc nhóm nghĩa trong mỗi dãy từ sau:

a/ tài giỏi, tài ba, tài sản, tài đức, tài nghệ, nhân tài, thiên tài, tài hoa, tài tử.

b/ tài chính, tài khoản, tài sản, tài hoa, gia tài, tài vụ, tiền tài, tài lộc.

5. Tìm và ghi lại 4 thành ngữ có tiếng tài

Tài tử giai nhân.      

Trai tài gái sắc 

Tài cao đức trọng

Tài cao học rộng

6. Từ nào có thể điền vào chỗ trống trong câu sau:

 
Gánh gát hồi ấy gồm những ………………. nổi tiếng.

         A. nhân tài            B. tài nghệ               C. tài tử            D. thiên tài

7. Gạch dưới câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn sau và cho biết chủ ngữ , vị ngữ trong câu vừa tìm được:


Cẩu Khây nhổ cây bên đường quật túi bụi. Yêu tinh đau quá. Nó hét lên khiến gió bão nổi lên ầm ầm. Đến một thung lũng, yêu tinh dừng lại phun nước ra như mưa.

· Cẩu Khây / nhổ cây bên đường quật túi bụi. 

          CN                  VN

· Nó /  hét lên khiến gió bão nổi lên ầm ầm. 

CN                            VN
· Đến một thung lũng, yêu tinh  / dừng lại phun nước ra như mưa.
                                          CN                       VN

8. Nối từng bộ phận chủ ngữ với bộ phận vị ngữ cho thích hợp để tạo thành câu Ai làm gì?

                 A                                                                     B

1.Các em bé trong bộ đồng phục                             vừa uống rượu vừa trò chuyện

2.Đêm ấy, quanh bép lửa                                         Đang chơi đá cầu

 hồng mọi người

3. Tren sân trường, các bạn nam                              Đang tung tăng tới trường

TẬP LÀM VĂN

Em hãy viết bài văn miêu tả một đồ vật mà em thích nhất

· Yêu cầu viết bài văn gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài theo yêu cầu của đề bài
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, biết sử dụng những hình ảnh so sánh, nhân hóa khi miêu tả.  Ý câu diễn đạt suôn sẻ.
Họ và tên:………………………………………………..Lớp:……………………..

ĐỀ SỐ 4 - MÔN TIẾNG VIỆT

Bài 1/ Gạch chân câu kể Ai làm gì có trong đoạn văn sau:

 Thuyền chúng tôi xuôi dòng về hướng Năm Căn (1). Đây là xứ tiền rừng bạc biển (2). Càng đến gần, những đàn chim bay kín trời, cuốn theo sau những luồng gió vút làm tôi hoa cả mắt (3). Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là (4). Chim cồng cộc đứng trong tổ vươn cánh như tượng những người vũ nữ bằng đồng đen đang vươn tay múa (5). Chim gà đảy đầu hói như những ông thầy tu mặc áo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống chân (6).

HS xác định CN-VN trong các câu vừa tìm được.

Bài 2/ Viết tiếp vào chỗ trống để thành câu có mô hình Ai làm gì?

a) Cả lớp em .....................................................................................................................

b) Đêm giao thừa, cả nhà em ............................................................................................

c) .......mải mê ấp trứng, quên cả ăn, chỉ mong ngày trứng nở thành con.

d) ......hót ríu rít trên cành xoan, như cũng muốn đi học cùng em.

e) Trong chuồng, ......kêu “chiêm chiếp”, ....kêu “cục tác”, .....thì cất tiếng gáy vang.

Bài 3/ Cho các từ sau: tài giỏi, tài ba, tài liệu, tài chính, tài khoản, tài đức, tài trí, tài sản, trọng tài, tài nghệ, nhân tài, thiên tài, đề tài, gia tài, tiền tài, tài hoa, tài nguyên

Xếp các từ trên thành hai nhóm:

a) Tài có nghĩa “có khả năng hơn người bình thường”:...............................................
............................................................................................................................................

b) Tài có nghĩa “tiền của”:...............................................................................................
.......................................................................................................................................

Đặt câu với 1 từ ở bài tập a và b:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Bài 4/ Nêu 2 thành ngữ hoặc tục ngữ nói về tài năng con người.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Bài 5/ Đoạn văn sau có mấy câu kể Ai làm gì?

   Minh chợt nhớ đến ngày giỗ ông năm ngoái. Hôm đó, bà ngoại sang chơi nhà em. Mẹ nấu chè hạt sen. Bà ăn, tấm tắc khen ngoan. Lúc bà về, mẹ lại biếu bà một gói trà mạn ướp sen thơm phức.
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Bài 6/ Xác định CN – VN các câu kể Ai làm gì ? có ở bài tập 1

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 7/ Những hoạt động nào làm cho con người khỏe mạnh?

a. tập thể dục                                b. chơi bóng chuyền                                c. bơi                                                                                                  

d. nghỉ mát                                   e. nhảy dây                                             g. uống rượu bia

h. khiêu vũ                                    i. xem phim suốt đêm

Bài 8 Sắp xếp các từ chứa tiếng “tài” theo nhóm thích hợp: tài năng, tài trí, tài chính, tài khoản, tài ba, tài giỏi, nhân tài, tài trợ, thiên tài, tài nguyên, tài sản.

a/ Tài có nghĩa “tiền của”:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b/ Tài có nghĩa “ có khả năng hơn người”:
………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4- MÔN TIẾNG VIỆT

Bài 1/ Gạch chân câu kể Ai làm gì có trong đoạn văn sau:

· Câu kể Ai làm gì?: câu 1; 3; 4; 5.
HS xác định CN-VN trong các câu vừa tìm được.
· Thuyền chúng tôi/  xuôi dòng về hướng Năm Căn. 
· Càng đến gần, những đàn chim/ bay kín trời, cuốn theo sau những luồng gió vút làm tôi hoa cả mắt .
·  Chim/  đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là .
·  Chim cồng cộc/ đứng trong tổ vươn cánh như tượng những người vũ nữ bằng đồng đen đang vươn tay múa .
Bài 2/ Viết tiếp vào chỗ trống để thành câu có mô hình Ai làm gì?

a)  Cả lớp em .....................................................................................................................
b)Đêm giao thừa, cả nhà em ............................................................................................

c) .......mải mê ấp trứng, quên cả ăn, chỉ mong ngày trứng nở thành con.

d) ......hót ríu rít trên cành xoan, như cũng muốn đi học cùng em.

e) Trong chuồng, ......kêu “chiêm chiếp”, ....kêu “cục tác”, .....thì cất tiếng gáy vang. 
· HS tự điền tiếp để có câu kể Ai làm gì?

· VD: Cả lớp em hát quốc ca.            

....................................................................
Bài 3/ Cho các từ sau: tài giỏi, tài ba, tài liệu, tài chính, tài khoản, tài đức, tài trí, tài sản, trọng tài, tài nghệ, nhân tài, thiên tài, đề tài, gia tài, tiền tài, tài hoa, tài nguyên

Xếp các từ trên thành hai nhóm:

a) Tài có nghĩa “có khả năng hơn người bình thường”
    - tài giỏi, tài ba, tài đức, tài trí, tài nghệ, nhân tài, thiên tài, tài hoa.
b) Tài có nghĩa “tiền của”:.
· tài chính, tài khoản, tài sản, gia tài, tiền tài, tài nguyên
Đặt câu với 1 từ ở bài tập a và b:

· HS tự chọn 1 từ ở cột a và 1 từ ở cột b để đặt câu
· Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.
Bài 4/ Nêu 2 thành ngữ hoặc tục ngữ nói về tài năng con người.

·  Người ta là hoa đất.

· Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

Bài 5/ Đoạn văn sau có mấy câu kể Ai làm gì?

   Minh chợt nhớ đến ngày giỗ ông năm ngoái. Hôm đó, bà ngoại sang chơi nhà em. Mẹ nấu chè hạt sen. Bà ăn, tấm tắc khen ngoan. Lúc bà về, mẹ lại biếu bà một gói trà mạn ướp sen thơm phức.
	 2
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Bài 6/ Xác định CN – VN các câu kể Ai làm gì ? có ở bài tập 1

· HS tự xác định CN; VN trong từng câu theo mẫu:

              Hôm đó, bà ngoại/  sang chơi nhà em.

                                  CN                  VN

· HS làm các câu còn lại.
Bài 7/ Những hoạt động nào làm cho con người khỏe mạnh?

a. tập thể dục                                b. chơi bóng chuyền                                c. bơi                                                                                                  

d. nghỉ mát                                   e. nhảy dây                                             g. uống rượu bia

h. khiêu vũ                                    i. xem phim suốt đêm

Bài 8 Sắp xếp các từ chứa tiếng “tài” theo nhóm thích hợp: tài năng, tài trí, tài chính, tài khoản, tài ba, tài giỏi, nhân tài, tài trợ, thiên tài, tài nguyên, tài sản.

a/ Tài có nghĩa “tiền của”:

· tài chính, tài khoản, tài trợ, tài nguyên, tài sản.

          b/ Tài có nghĩa “ có khả năng hơn người”:
· tài năng, tài trí, tài ba, tài giỏi, nhân tài, thiên tài.
Họ và tên:………………………………………………..Lớp:……………………..

ĐỀ SỐ 5 - MÔN TIẾNG VIỆT

Bài 1. Cho các từ ngữ sau : lực lưỡng, rắn chắc, đi bộ, bơi lội, cường tráng, chơi bóng bàn, chơi cầu lông, nhanh nhẹn, đi du lịch, tắm biển, vạm vỡ.

Hãy xếp chúng thành 2 nhóm :

a) Những từ chỉ hoạt động có lợi cho sức khoẻ :


b) Những từ chỉ đặc điểm của một cơ thể khoẻ mạnh: 


Bài 2. Gạch chân những câu kể Ai làm gì? có trong đoạn văn dưới đây rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ :

Buổi sáng, Bé dậy sớm, ngồi học bài. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt. Nhưng phải cố gắng lắm mới có được thói quen ấy. Rét ghê. Thế mà Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. Bé ngồi học bài.

Bài 3. Viết một số câu giới thiệu quê hương em theo gợi ý dưới đây:

a) Về địa lí :


b) Về tự nhiên (Khí hậu? Mưa nhiều hay ít? Đất đai, cây cỏ thế nào? …) : 


c) Về kinh tế, xã hội (ngành nghề chính, những lễ hội đặc sắc, …) : 


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5- MÔN TIẾNG VIỆT

Bài 1. Cho các từ ngữ sau : lực lưỡng, rắn chắc, đi bộ, bơi lội, cường tráng, chơi bóng bàn, chơi cầu lông, nhanh nhẹn, đi du lịch, tắm biển, vạm vỡ.

Hãy xếp chúng thành 2 nhóm :

a) Những từ chỉ hoạt động có lợi cho sức khoẻ : đi bộ, bơi lội, chơi bóng bàn, chơi cầu lông, đi du lịch, tắm biển.

b) Những từ chỉ đặc điểm của một cơ thể khoẻ mạnh: lực lưỡng, rắn chắc, cường tráng, nhanh nhẹn, vạm vỡ.

Bài 2. Gạch chân những câu kể Ai làm gì? có trong đoạn văn dưới đây rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ :

Buổi sáng, Bé // dậy sớm, ngồi học bài. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt. Nhưng phải cố gắng lắm mới có được thói quen ấy. Rét ghê. Thế mà Bé // vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. Bé // ngồi học bài.

Bài 3. Viết một số câu giới thiệu quê hương em theo gợi ý dưới đây:

a) Về địa lí : 

- Thành phố Đà Nẵng nằm ở miền Trung, Việt Nam.có diện tích tự nhiên là 1.283,42 km2
- Thành phố Đà Nẵng gồm vùng đất liền và vùng quần đảo trên biển Đông.
- Nằm ở miền Trung, Việt Nam.

- Phía Bắc giáp với Thừa Thiên Huế, phía Nam giáp với Quảng Nam.

b) Về tự nhiên (Khí hậu? Mưa nhiều hay ít? Đất đai, cây cỏ thế nào? …) : 

- Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình.
- Khí hậu Đà Nẵng là nơi chuyển tiếp đan xen giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam, với tính trội là khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía Nam.
- Mỗi năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 và mùa khô từ tháng 1 đến tháng 7, thỉnh thoảng có những đợt rét mùa đông nhưng không đậm và không kéo dài.

c) Về kinh tế, xã hội (ngành nghề chính, những lễ hội đặc sắc, …) : 

- Lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng được tổ chức mỗi năm một lần thu hút lượng khách du lịch Đà Nẵng.

- Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng luôn là một trong những lễ hội ở Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của du khách từ khắp mọi nơi khi đi du lịch Đà Nẵng. sẽ hứa hẹn một mùa lễ hội với những độc đáo, khác lạ và bất ngờ cũng như khâu chuẩn bị đến khi diễn ra lễ hội đặc sắc này.
- Lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng diễn ra 2 ngày liên tiếp vào dịp tháng 3, kỷ niệm thành phố Đà Nẵng giải phóng, hoặc vào 30 tháng 4 và 1 tháng 5.
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